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TÓM TẮT

Chè là cây trồng có nhiều giá trị. Những nghiên cứu của thế giới về lợi ích của uống chè đối với sức khoẻ con người trong thời gian gần đây, cùng với sự quảng bá tích cực của tổ chức FAO về vấn đề này đã đặt ra một cái nhìn mới đối với chè toàn cầu. Đối với các nước nhập khẩu chè trên thế giới hiện nay, nhất là các nước phát triển, họ rất quan tâm đến độ an toàn của sản phẩm. Bởi thế, các nước sản xuất chè lớn trên thế giới đã tập trung nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm chè an toàn, có chất lượng cao nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ở Việt nam, Chè là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Nhìn chung, chè của Việt Nam giá bán thấp; 3,5kg chè Việt Nam mới bằng 1kg chè Trung Quốc; 3,7kg chè Việt Nam mới bằng 1kg chè Hàn Quốc; 5kg chè Việt Nam mới bằng 1kg chè Nhật. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiệu quả sản xuất chè còn thấp, song chủ yếu là do sản phẩm chè của chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế: chất lượng chưa cao, sản phẩm nhiều vùng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chè của Thái Nguyên cũng nằm trong bối cảnh chung của chè Việt Nam. Vì thế, để tăng cường được giá bán, tăng sức cạnh tranh và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè đòi hỏi phải nâng cao chất lượng của sản phẩm chè với hướng đi sản xuất sản phẩm chè an toàn.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thái Nguyên với hơn 17000 ha chè, là nơi nổi tiếng với sản phẩm chè xanh đặc biệt, chủ yếu được sản xuất bởi các hộ gia đình. Trồng chè được xem như một yếu tố làm giảm nghèo và cải thiện đời sống cho các hộ dân ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, những vùng chè thâm canh cao của Thái Nguyên hiện nay chủ yếu là sử dụng phân đạm vô cơ với liều lượng cao. Điều này dẫn đến nội chất của chè kém đi, sản phẩm tồn dư hoá chất độc hại, đất có kết cấu xấu dần và nghèo vi sinh vật, môi trường bị ô nhiễm, chất lượng chè không cao… Bài báo này đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất chè an toàn ở Thái Nguyên, phân tích tác động tích cực của việc sản xuất chè an toàn và sự cần thiết phải sản xuất ra sản phẩm chè an toàn. Từ đó, khuyến khích các hộ sản xuất chè tiến tới sản xuất chè hữu cơ, chè an toàn nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm chè, tăng thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng chè.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu vận dụng phương pháp tiếp cận theo vùng để nghiên cứu tại 4 xã, nơi vùng chè đặc sản của tỉnh Thái Nguyên, gồm xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương (TP Thái Nguyên) và xã La Bằng (huyện Đại Từ). Đây là vùng chè có diện tích trồng chè lên tới 1571 ha, 68% số hộ có nguồn thu nhập chính từ cây chè. Số liệu mới được thu thập bằng tổ chức điều tra mẫu thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điều tra 200 hộ trong 7762 hộ tại 4 xã trên. Số liệu điều tra được xử lý, tổng hợp trên phần mềm Microsoft Excel. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê so sánh và phương pháp mô hình hóa với hàm sản xuất CD, phương pháp phỏng vấn nhóm, phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA). Số liệu thứ cấp được thu thập trong các báo cáo, tạp chí, mạng internet và các tài liệu khác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Theo báo cáo (2007) của Bộ Y tế, trong những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 người bị bệnh ung thư và có tới một nửa trong số đó bị chết vì căn bệnh này. Một trong những nguyên nhân chính gây bệnh ung thư đó là do nông sản bị nhiễm độc (từ thuốc bảo vệ thực vật, …). Chính vì nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội đòi hỏi người sản xuất chè phải thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, bền vững. Hơn nữa, thực hành sản xuất chè an toàn vừa là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, vừa mang lại giá trị cao trong kinh tế. Để thúc đẩy sự kết nối giữa sản xuất với thị trường trên cơ sở truy nguyên nguồn gốc hàng hoá và xây dựng thương hiệu, từ đó mang lại lợi ích cao hơn cho các hộ sản xuất chè, thúc đẩy việc xúc tiến thương mại hàng hoá nội địa và xuất khẩu thì việc cần phải giải quyết cấp bách ở đây là hướng người sản xuất chè theo hướng sản xuất chè an toàn để nâng cao chất lượng cho sản phẩm chè của tỉnh.
3.1 Tình hình sản xuất chè an toàn tại Thái Nguyên
Đối với Thái Nguyên, cây chè được tỉnh xác định là cây công nghiệp chủ lực. Tính đến hết năm 2009, toàn tỉnh có 17.309 ha chè, trong đó có 16.053ha chè đang trong giai đoạn kinh doanh. Năng suất đạt 98,8tạ/ha, sản lượng đạt 158.702 tấn búp tươi. Trong giai đoạn 2006-2010, mỗi năm Thái Nguyên tổ chức trồng mới và trồng lại trên 600ha chè. Năng suất chè búp tươi tăng dần qua các năm, năm 2001 đạt 59,22 tạ/ha đến năm 2009 đạt 98,8 tạ/ha.

Bảng 01: Diện tích, sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên qua các năm (2007-2009)

	Phân theo KV
	2007
	2008
	2009
	Tốc độ PT BQ 

	
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT(%)
	SL(%)

	Tổng số-Total
	16726
	140182
	16994
	149255
	17309
	158702
	101,7
	106,4

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TP Thái Nguyên
	1134
	10846
	1158
	12211
	1207
	13040
	103,1
	109,6

	TX Sông Công
	500
	3871
	505
	4241
	515
	4385
	101,5
	106,4

	Huyện Định Hoá
	1996
	16170
	2026
	16877
	2052
	18017
	101,4
	105,5

	Huyện Võ Nhai
	538
	2602
	560
	2827
	583
	3080
	104,1
	108,7

	Huyện Phú Lương
	3604
	31010
	3650
	32170
	3725
	34960
	101,6
	106,2

	Huyện Đồng Hỷ
	2571
	22563
	2609
	23750
	2669
	24950
	101,9
	105,1

	Huyện Đại Từ
	5098
	43223
	5152
	46124
	5196
	48520
	100,9
	105,9

	Huyện Phú Bình
	96
	656
	101
	662
	101
	680
	102,5
	101,8

	Huyện Phổ Yên
	1189
	9241
	1233
	10393
	1261
	11070
	102,9
	109,4

	(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên)
	
	


Mặc dù tỉnh Thái Nguyên có diện tích trồng chè lớn (đứng thứ hai cả nước) nhưng diện tích sản xuất chè an toàn chỉ dừng ở mức rất hạn chế (chiếm khoảng 0,2% trong tổng diện tích trồng chè của cả tỉnh). Thái Nguyên là tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sản xuất chè theo hướng an toàn rất sớm. Nhưng đến năm 2008, tỉnh mới xây dựng được 2 mô hình sản xuất chè an toàn với diện tích là 20 ha với 72 hộ và 01 công ty tham gia. Tuy nhiên, đây là những mô hình mới chỉ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn. Còn về sản xuất chè an toàn theo VietGAP (VietGAP là tên viết tắt của các chữ cái tiếng Anh, Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi, chè của Việt Nam, là những nguyên tắc, thủ tục, trình tự hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. VietGAP cho chè an toàn dựa trên các tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp của châu Á - ASEANGAP, châu Âu - GLOBALGAP, FRESHCARE - nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chè của Việt Nam tham gia thị trường khu vực Đông Nam Á và thế giới, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững) thì tại Thái Nguyên mới chỉ có duy nhất 01 HTX được chứng nhận sản phẩm chè an toàn theo quy trình VietGAP (đó là HTX Tân Thành ở xã Hoà Bình, huyện Đồng Hỷ) cho diện tích 8,7 ha gồm 20 hộ tham gia với sản lượng 60 tấn chè búp khô. Đây chỉ là diện tích rất khiêm tốn (chiếm khoảng 0,05 % trong tổng diện tích chè của tỉnh) với sản lượng chè an toàn cũng rất khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng của một vùng chè lớn cần phải có.

3.2 Tác động của sản xuất chè an toàn

Rõ ràng, khi chất lượng sản phẩm tăng lên thì lợi ích kinh tế mà sản phẩm đó mang lại cũng tăng lên. Với sản phẩm chè của HTX Tân Thành khi được cấp giấy chứng nhận sản phẩm chè an toàn theo quy trình VietGap thì giá bán được cao hơn, có thời điểm giá bán tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Sản phẩm ngày càng được quảng bá rộng rãi trên thị trường, có nhiều khách đến đặt mua hàng làm quà biếu đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Hiện tại, giá trị sản phẩm chè sản xuất theo quy trình VietGAP bước đầu tăng từ 10-15% so với chè sản xuất thường tại địa bàn tỉnh. Việc thực hiện công nhận sản phẩm theo VietGAP đã góp phần tăng cường được trách nhiệm của các hộ sản xuất chè trong sản xuất và quản lý an toàn thực phẩm, truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm. Đây là một trong những điểm mấu chốt trong nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải khuyến khích những người sản xuất chè nhân rộng mô hình sản xuất chè an toàn theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Để đánh giá được rõ hơn tác động của việc sản xuất chè theo hướng an toàn, tiến hành khảo sát 200 hộ tại 4 xã vùng chè đặc sản kết quả cho thấy hướng sản xuất trên đã chứng minh được hiệu quả của nó trong nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất chè an toàn và nâng cao thu nhập cho các hộ. Theo kết quả khảo sát, 95,4% hộ nông dân cho rằng họ đã nhận thức tốt hơn về sản xuất chè an toàn, 87,8% trong số họ đã áp dụng kiến thức học được từ các khoá học đào tạo tập huấn về kỹ thuật trồng chè hữu cơ, chè an toàn. Phương pháp canh tác của nông dân đã được thay đổi mạnh từ việc sử dụng nhiều hoá chất sang hạn chế sử dụng các hoá chất, chủ yếu sử dụng phân bón vi sinh vật và thuốc trừ sâu sinh học. 73,6% các hộ được phỏng vấn đều nói rằng họ đang sản xuất chè an toàn. Số lượng và chất lượng chè sản xuất đã được cải thiện rất đáng kể mà khách hàng và thương nhân có thể nhận ra. 82,6% nông dân đồng ý rằng bằng cách sử dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, năng suất đã được tăng 10% hoặc cao hơn. 60,1% hộ gia đình có đăng ký sử dụng bao bì và nhãn hiệu chè an toàn. Hơn nữa, 77,4% hộ cho rằng, chất lượng chè của họ là cao hơn so với trước theo đánh giá của tư thương. Trong vài năm qua, các tư thương đã đến các tận các hộ để mua chè với giá thấp hơn giá mà các hộ nông dân bán tại thị trường địa phương. Tuy nhiên hiện nay, đổi lại, các tư thương đã đến các các hộ để mua chè an toàn với giá cao hơn từ 5% đến 10%. Kết quả điều tra cho thấy 70,3% nông dân được phỏng vấn nói rằng họ có thể bán chè an toàn với mức giá cao hơn 20-25% so với chè bình thường. Một kg chè an toàn được bán cao hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng so với giá chè thường.
Theo kết quả khảo sát, một trong những tác động nổi bật của việc trồng chè hữu cơ, chè an toàn đó là thu nhập của các hộ gia đình được tăng lên vì chi phí thấp hơn đối với nguyên liệu sản xuất và giá cả của sản phẩm của chè an toàn bán được cao hơn. 
Theo kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, chi phí vật liệu đã giảm được 20 – 30% so với sản xuất chè truyền thống (chi phí cho thuốc trừ sâu đã giảm 40-50%, và của phân bón giảm 30%). 75,4% hộ gia đình được phỏng vấn nói rằng thu nhập của họ đã tăng 10% và cao hơn nhờ vào việc giảm chi phí nguyên vật liệu. 

Một trong những tác động khác của việc sản xuất chè an toàn là số hộ nghèo giảm đáng kể. 82,6% số người được hỏi trong 4 xã cho rằng đã giảm được số hộ nghèo và số liệu thu thập được trong bảng dưới đây cũng cho kết quả tương tự.
Bảng 04: Số hộ nghèo của các xã nghiên cứu qua 2 năm (2007 – 2008)

	Xã
	2007
	2008
	Tỷ lệ giảm (%)

	
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo
	

	Tân Cương 
	-
	47 
	-

	Phúc Trìu
	147 
	103 
	29.9% 

	Phúc Xuân 
	186 
	66 
	64.5% 

	La Bằng 
	195 
	97 
	50.2% 


(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2009)

Mặc dù các hộ sản xuất chè đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ ở trên, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, chẳng hạn: theo kết quả phân tích dữ liệu ở trên thì các hộ nông dân đã bỏ lỡ nhiều thông tin thị trường dẫn đến thu nhập của họ bị thấp đi. Như vậy, các hộ nông dân vẫn còn vướng mắc trong đầu ra cho sản phẩm. Cụ thể, đó là chưa nắm bắt được thông tin về thị trường, về khách hàng, về người mua hàng. Kênh tiêu thụ chủ yếu vẫn là thị trường tự do. Ưu điểm cũng là nhược điểm trong tiêu thụ chè ở Thái Nguyên đó là chè sản xuất ra đến đâu, các hộ tự tiêu thụ hết đến đấy (chủ yếu bán cho tư thương), do đó khó có thể thành vùng nguyên liệu được. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của các hộ điều tra được thể hiện qua đồ thị dưới đây.

[image: image1.png]83.90%

1.90%

14.20%

® Nha may thu mua
mHo gia dinh ché bién

mThitrwdng tu do






Biểu đồ 01: Đầu tra cho chè an toàn của các hộ gia đình

4. KẾT LUẬN

Lợi ích của việc sản phẩm được chứng nhận chè an toàn (nhất là chè an toàn theo quy trình VietGAP) là làm tăng được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, tăng lợi thế thương hiệu, tăng độ tin cậy của khách hàng, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bởi vậy, sản xuất chè an toàn là một hướng đi đúng đắn, cần được khuyến khích để phù hợp với nhu cầu của thị trường, nâng cao được lợi ích cho các hộ dân trồng chè. Hơn nữa, còn cải thiện được môi trường, điều này cũng rất quan trọng cho nông dân (vì hầu hết các ngôi nhà của họ được bao quanh bởi khu vực chè). Nhiều nông dân khi được phỏng vấn đều công nhận vấn đề này và họ nói rằng phương pháp sản xuất chè an toàn có hiệu quả không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho chính bản thân họ.
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ENHANCE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF TEA PRODUCTION FOR HOUSEHOLD WITH SAFE TEA PRODUTION IN THAI NGUYEN PRIVINCE
Nguyen Thi Phuong Hao*, Nguyen Ngoc Hoa
Economics and Administration – Thai Nguyen University
Abstract

Tea is more valuable crops. The study of the world about the benefits of drinking tea to human health in recent times, with the active promotion of the FAO on this issue has set a new look for the global tea. For tea importer in the world today, particularly developed countries, they are very interested in the safety of tea products. Therefore, the major tea producing countries in the world has focused on research to produce safe tea products, with high quality to increase competitiveness in the market. In Vietnam, tea is one of the key export sector. Overall, price of Vietnam's tea is often low, only 60 - 70% of world tea prices. There are many causes for tea production efficiency is low, but mainly because of our tea products also revealed many shortcomings, such as: low quality products, tea products from many regions have not met the requirements on food hygiene and safety. Thai Nguyen tea products is also in the general context of Viet Nam tea. Therefore, to increase the selling prices, increased competitiveness and increase economic efficiency in production requires to produce safe tea products.

Keywords: safe tea, households, economic efficiency, Thai Nguyen.
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